CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ TÂN CẢNG HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá cẩu giàn STS cho Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng
Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm.
Nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (gọi tắt là TC-HICT) có kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị khu vực cầu cảng như sau:
- Thiết bị: Cầu giàn cỡ Post-Panamax mới 100% (với thông số kỹ thuật theo phụ lục 01 đính kèm).
- Số lượng: 02 cẩu.
- Nguồn gốc, xuất xứ: Thiết bị sản xuất trong nước.

Bằng công văn này, chúng tôi kính mời Quý Công ty báo giá thiết bị theo các danh mục sau:
	TT
	Hạng mục
	SL
	ĐVT
	Ký mã hiệu, nhãn mác hàng hóa
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thuế, phí và lệ phí

	A
	Hàng hóa:
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu giàn STS
(giá thiết bị và chi phí vận chuyển đến cảng TC-HICT)
	02
	Cẩu
	
	
	A1
	B1

	B
	Dịch vụ liên quan:
	
	
	
	
	
	

	1
	Lắp đặt, hoàn thiện, kiểm định tải trọng, vận hành thử trang thiết bị tại địa điểm của bên mua
	01
	
	
	
	A2
	B2

	2
	Dịch vụ đào tạo, vận hành, kiểm tra,…
	01
	
	
	
	A3
	B3

	3
	Dịch vụ bảo hành, hậu mãi
	01
	
	
	
	A4
	B4

	4
	Chi phí cho 01 đoàn 7 người trong thời gian 7 ngày đi kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất
	01
	
	
	
	A5
	B5

	5
	Bổ sung chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	A6
	B6

	Tổng cộng giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí:
	A=A1+ .. + A6
	

	Tổng cộng thuế, phí, lệ phí:
	
	B=B1+... +B6

	Tổng cộng giá bao gồm thuế, phí, lệ phí:
	C = A + B


Yêu cầu về nội dung thư báo giá:
- Đồng tiền chào giá: Đồng tiền Việt Nam (VND).
- Nhà cung cấp báo giá theo từng hạng mục đã được nêu trong bảng trên.
- Nhà cung cấp tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Đơn giá cung cấp đã bao gồm vật tư dự phòng trong suốt thời gian bảo hành thiết bị (danh mục đề xuất của Chủ đầu tư theo phụ lục 02 đính kèm hoặc nhà cung cấp có thể tự đề xuất hạng mục).

- Thời gian giao hàng tối đa: 16 tháng.
- Thời gian bảo hành chung tối thiểu: 18 tháng.
+ Bảo hành cáp thép nâng cần và cáp thép nâng hàng: 3 năm.
+ Bảo hành phần sơn: 6 năm. 
+ Bảo hành kết cấu thép: 8 năm.
- Điều kiện giao hàng: Giao nhận, nghiệm thu hàng hoá tại cảng TC-HICT - Khu Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Bảo hiểm rủi ro vận chuyển và lắp đặt: 110% giá trị hàng hoá.
- Hiệu lực chào giá: 90 ngày.
- Hình thức gửi báo giá: 
1. Báo giá bản scan được gửi trước qua E-mail: thanh.nk@hict.net.vn.
2. Bản cứng sẽ được gửi qua đường bưu điện:

- Người nhận: Nguyễn Khánh Thành.
- Số điện thoại: 0934.466.125.

- Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng. Địa chỉ: Khu Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Thời gian nhận thư chào giá: Từ 08h00, ngày 31/3/2022 đến 08h00, ngày 15/4/2022.
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty.
PHỤ LỤC 01: CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
	TT
	Nội dung
	Đặc tính, thông số kỹ thuật

	1
	Loại thiết bị
	Cẩu giàn cỡ Post - Panamax, di chuyển trên ray cầu cảng, hoạt động bằng nguồn điện bờ, sử dụng khung chụp đôi 2 x 20ft (Twinlift), loại thay đổi độ dài tự động, phù hợp cho các loại container tiêu chuẩn ISO 20ft, 40ft và 45ft.  Trong trường hợp cần thiết có thể nâng đồng thời 02 container 20ft

	2
	Phân nhóm chế độ làm việc:
	+ Phân cấp cẩu
	U7/Q3/A8

	
	
	+ Cơ cấu nâng
	T8/L3/M8

	
	
	+ Cơ cấu di chuyển xe tời
	T8/L3/M8

	
	
	+ Cơ cấu di chuyển cẩu
	T5/L3/M6

	
	
	+ Cơ cấu nâng hạ dầm biển
	T5/L3/M6

	3
	Tiêu chuẩn chế tạo
	ISO; DIN; JIS; FEM hoặc tương đương

	4
	Sức nâng lớn nhất dưới khung chụp đơn
	50 tấn

	5
	Sức nâng lớn nhất dưới khung chụp đôi
	65 tấn

	6
	Sức nâng lớn nhất dưới móc nâng

	75 tấn

	7
	Tốc độ nâng hạ
	Khung chụp và container rỗng
	≥ 180 m/min, thời gian tăng/ giảm tốc không tải từ 4 - 5 giây

	
	
	Khung chụp và container hàng
	≥ 90 m/min, thời gian tăng giảm tốc với tải định mức từ 2 - 3 giây.

	8
	Tốc độ di chuyển của xe tời khi mang tải
	( 240 m/ph

Thời gian tăng giảm tốc là 6 giây

	9
	Tốc độ di chuyển cần cẩu
	( 45 m/ph

	
	Tốc độ tời nâng cần (thời gian để nâng và hạ cần) 
	(10 phút

	10
	Tốc độ di chuyển cần cẩu
	≥ 45 m/ph

	11
	Loại bánh ray di chuyển dài
	A120

	12
	Khẩu độ ray di chuyển dài
	30 mét

	13
	Tầm với làm việc phía nước lớn nhất tính từ tâm ray phía nước
	65 mét

	14
	Tầm với làm việc phía bờ lớn nhất tính từ đường ray phía bờ
	16 mét

	15
	Độ sâu hạ tính từ mặt ray di chuyển dài trên cầu cảng
	20 mét

	16
	Chiều cao nâng dưới khung chụp tính từ mặt đường ray di chuyển dài trên cầu cảng
	46 mét

	17
	Các góc nghiêng khung chụp (Trim/List/ Skrew)
	± 50

	18
	Điều kiện làm việc
	Tốc độ gió cho phép làm việc
	0m/s đến 20m/s

	
	
	Tốc độ gió bắt buộc ngừng hoạt động, neo chống bão
	20m/s đến 60 m/s.

	
	
	Nhiệt độ làm việc
	0oC đến + 50oC

	
	
	Độ ẩm làm việc
	0-100%

	19
	Khung chụp
	- Khung chụp đôi 2x20’; có thể thay đổi độ dài tự động, phù hợp cho các loại container ISO 20’,40’và 45’. Nâng được đồng thời 2 container 20’. Khung chụp phải được thiết kế sao cho có thể lắp lẫn và sử dụng được toàn bộ tính năng với các cẩu STS hiện hữu tại cảng và ngược lại.

- Phải có cơ cấu dẫn hướng khung chụp vào container (Flipper), đảm bảo lực ép lớn nhất trên 7.000Nm, điều khiển được từ cabin.

- Tại mỗi góc khung chụp phải có ít nhất 01 con lăn dẫn hướng khung chụp trong trường hợp lấy container dưới hầm tàu.

- Tại mỗi góc khóa gù phải có ít nhất một cảm biến mặt bằng, một cảm biến đóng gù và một cảm biến mở gù.

- Cơ cấu đóng mở khóa gù phải có chốt liên động cơ khí. 

- Liên kết giữa khung chụp và headblock phải đảm bảo tháo lắp dễ dàng; sử dụng trục liên kết.

- Cơ cấu thay đổi độ dài khung 20, 40, 45 feet  được dẫn động bởi thiết bị phù hợp và phải chịu được các tải trọng va đập do sự chuyển động co giãn khung chụp gây ra, thiết kế đảm bảo việc không cần bảo trì đối với cơ cấu dẫn động.

- Có bố trí chốt cơ khí khoá, chống dịch chuyển tại các vị trí 20’, 40’, 45’ được khoá liên động và điều khiển bằng PLC.

- Có trang bị màn hình cảm ứng để dễ dàng sửa chữa và chuẩn đoán lỗi.

- Thời gian ra vào 20’- 40’ tối đa 20 giây.

- Thời gian đóng hoặc mở tối đa 1 giây.

- Phải có chức năng TTDS (hệ thống nhận biết container 20’ đôi).

- Khung chụp phải có chức năng lưu 2 bộ dữ liệu chiều dài (để tính khoảng hở giữa 2 container), khi xếp dỡ 2 container 20’

	20
	Thang máy
	- Tải trọng ≥ 400 kg, hành trình của thang máy bắt đầu từ gần mặt đất đến tầng cao nhất có độ cao ngang với cửa ra vào buồng máy, có tối thiểu 03 điểm dừng thang máy tại các vị trí: gần mặt đất, lối ra vào cabin, lối ra vào buồng máy

	21
	Tời sửa chữa
	- Có sức nâng tối thiểu 5 tấn, tốc độ  phù hợp với công việc sửa chữa.

- Tời nâng có khả năng nâng và hạ các thiết bị từ nhà tời xuống mặt đất và ngược lại.

	22
	Cơ cấu tự động điều chỉnh cáp nâng hạ hàng
	- Hệ thống điều chỉnh cáp nâng hạ hàng, được điều khiển được từ cabin.

	23
	Cơ cấu nâng hạ hàng
	- Cơ cấu nâng phải được trang bị phanh sự cố.

- Phải trang bị nút dừng khẩn cấp trong buồng lái.

- Cáp nâng hàng là loại cáp nén, bện chéo, lõi cáp được bọc plastic. Hệ số an toàn đối với cáp tối thiểu là 7.

- Cơ cấu nâng phải được bố trí tối thiểu 2 mô tơ sao cho trong trường hợp hỏng 01 mô tơ, mô tơ còn lại phải tiếp tục vận hành cơ cấu nâng với khung chụp và tải định mức ở tốc độ chậm.

	24
	Cơ cấu nâng hạ dầm biển 
	- Phải được trang bị phanh sự cố.

- Cáp nâng dầm là loại cáp nén, bện chéo, lõi cáp được bọc plastic. Hệ số an toàn đối với cáp tối thiểu là 7.

- Phải được trang bị mô tơ phụ, sử dụng nâng hạ cần trong trường hợp khẩn cấp.

- Phải có thiết bị neo dầm biển để giữ dầm tại vị trí nâng cao nhất

- Vị trí điều khiển nâng dầm biển được đặt trong cabin lái. Ngoài ra, một cabin khác sẽ được lắp đặt trên dầm để tăng độ quan sát.
- Phải có camera quan sát trong cabin trong trường hợp không thể quan sát trực tiếp quá trình nâng hạ dầm.

- Camera được kết nối với mạng nội bộ của cảng để có thể giám sát tức thời hoạt động xếp dỡ từ phòng làm việc.

	25
	Cơ cấu di chuyển xe tời
	- Phải có chốt khóa chống bão tại vị trí dừng

- Phải có phương án di chuyển trong trường hợp khẩn cấp.

- Phải được bố trí các con lăn phụ dẫn hướng, chống dịch ngang xe tời.

- Khi xe tời đang hoạt động thì tời nâng hạ cần không thể hoạt động hoặc ngược lại

	26
	Cơ cấu di chuyển cẩu
	- Phải được trang bị tối thiểu 02 chốt chống bão tại đường tâm cẩu và 04 bộ neo chống bão tại bốn góc đảm bảo phù hợp với thiết kế các hố chống bão tại cầu cảng.
- Phải được trang bị hệ thống chống va tự động giữa cẩu với cẩu; giữa cẩu với thiết bị và kết cấu trên tàu.

- Phải trang bị phòng tally room cho nhân viên tại phía dưới dầm chân bờ

- Cần trục phải được trang bị khoá liên động điện để đảm bảo cẩu không di chuyển khi đang thực hiện nâng hạ dầm.

- Phải bố trí camera quan sát (IP CAM) dọc đường di chuyển cẩu.

- Camera được kết nối với mạng nội bộ của cảng để có thể giám sát tức thời hoạt động xếp dỡ từ phòng làm việc.



	27
	Tang cáp điện nguồn
	- Lắp đặt tại chân phía nước (phía bờ sông).

- Hệ thống tang quấn cáp sẽ cho phép cẩu vượt qua các điểm cấp nguồn ở tốc độ tối đa, trong khi giảm thiểu lực kéo trên cáp nguồn.

- Hệ thống cuộn cáp được thiết kế mà khi cần cẩu không hoạt động và chịu gió, cuộn cáp phải có khả năng xả dài cáp tự động, phù hợp với cần cẩu đã chuyển động mà nguyên nhân gây ra bởi gió. Các thiết kế phải đảm bảo rằng cáp không bị kéo quá mức trong tình huống như vậy.

- Tất cả các thiết bị được bôi trơn bằng mỡ và không cần bảo trì trong 5 năm hoặc 15.000 giờ hoạt động.

- Động cơ điện dẫn động loại ba pha không đồng bộ. Công suất mỗi động cơ 1,5 kw tối đa hoạt động theo tần số 50 Hz.

- Mô-men xoắn chuyển từ động cơ tới hộp số thông qua khớp nối từ bằng nam châm vĩnh cửu. Các thiết bị khớp nối từ là loại không ma sát, trong đó mô-men xoắn được truyền bởi các lực từ tính giữa một nam châm vĩnh cửu và một tấm cảm ứng.

	28
	Nguồn điện
	Nguồn cung cấp
	AC 22kV ± 10%, 50Hz, 03 pha

	
	
	Tổng công suất lắp đặt
	≤ 1.800 KW

	
	
	Điện áp điều khiển
	AC 230V hoặc DC 24V

	
	
	Điện áp chiếu sáng
	AC 230V

	29
	Dây điện nguồn
	- Chiều dài cáp điện nguồn đảm bảo để cẩu di chuyển được 400 mét về mỗi phía hố cáp điện.

- Toàn bộ dây điện cấp nguồn và điều khiển phải được lắp trong ống hoặc máng bảo vệ.

	30
	Hệ thống đèn chiếu sáng
	- Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu sử dụng công nghệ LED hoặc tối ưu hơn, sử dụng đèn có ánh sáng vàng.

	31
	Hệ thống điều khiển và hệ thống biến tần
	- Hệ thống điều khiển Logic khả trình (PLC) và biến tần 

	32
	Máy tính, máy in
	- Có trang bị trong buồng điện

	33
	Điều hoà nhiệt độ trong buồng điện
	- Có tối thiểu 06 (sáu) điều hoà luân phiên hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn, có khả năng luôn luôn duy trì nhiệt độ bên trong nhà điện từ 20-25oC.

	34
	Cân tải trọng Container
	- Cẩu được trang bị cân tải trọng container với các cảm biến tải đặt tại khóa gù hoặc trục puly khung chụp để đảm bảo mức sai số nhỏ hơn 2%.

- Thông số tải được hiển thị trên màn hình cabin điều khiển và trong nhà điện.

	35
	Trả năng lượng về nguồn
	- Cẩu được trang bị hệ thống chỉnh lưu hoạt động 2 chiều có thể trả năng lượng về lưới đồng thời vẫn phải trang bị điện trở xả để có thể hoạt động ở chế độ Máy phát điện

	36
	Xác định vị trí xe đầu kéo, vị trí container (TPS)
	- Cẩu có trang bị cảm biến xác định và báo vị trí xe đầu kéo, container.

	37
	CMS
	- Có trang bị thiết bị kết nối từ xa thông qua hệ thống mạng nội bộ của cảnh.


PHỤ LỤC 02: DANH MỤC VẬT TƯ DỰ PHÒNG

	TT
	Tên vật tư
	Số lượng/N cẩu
	Ghi chú

	VẬT TƯ CƠ KHÍ/ N=2

	1
	Phớt chặn dầu, các bộ siu-phớt
	N x 50%
	

	2
	Các bộ lọc hút cho các hệ thống thủy lực
	N x 100%
	

	3
	Các bộ lọc hồi cho các hệ thống thủy lực
	N x 100%
	

	4
	Vật tư ống thủy lực dự phòng cho các hệ thống thủy lực
	N x 50%
	

	5
	Thiết bị đo áp suất
	100%
	

	6
	Bộ siu-phớt dự phòng cho các xy lanh thủy lực
	N x 50%
	

	7
	Vật tư van điện từ dự phòng
	1 chiếc cho mỗi size
	

	8
	Dự phòng cuộn hút cho các van điện từ
	1 chiếc cho mỗi size
	

	9
	Bơm thủy lực
	1 chiếc cho mỗi size
	

	10
	Cáp nâng hạ hàng
	N x 100%
	

	11
	Gù khung chụp
	N x 100%

	

	12
	Áo gù
	N x 50%
	

	13
	Chốt mặt bằng
	N x 50%
	

	14
	Vú mỡ 
	10%
	

	15
	Hệ thống giá đỡ cáp tràng hoa (con lăn, cáp, dây cao su giảm chấn, cao su giảm chấn)
	25%
	

	15
	Chốt kết nối giữa khung chụp và head block
	N x 50%
	

	16
	Ắc bảo vệ chống lệch tải (nếu có)
	N x 100%
	

	VẬT TƯ ĐIỆN/ N=2

	1
	Cầu chì
	N x 100%
	

	2
	Đèn tín hiệu
	1 x 100%
	

	3
	Má phanh
	1 x 100%
	

	4
	AC contactor
	Mỗi loại 2 chiếc
	

	5
	Bóng bán dẫn điện cho biến tần
	1 x 100%
	

	6
	Bảng in cho biến tần
	1 x 100%
	

	7
	PLC module
	Mỗi loại 1 chiếc
	

	8
	Time relay
	Mỗi loại 2 chiếc
	

	9
	Thermal relay
	Mỗi loại 2 chiếc
	

	10
	Auxliary relay
	Mỗi loại 2 chiếc
	

	11
	Nút bấm
	Mỗi loại 1 chiếc
	

	12
	Đèn pha
	1 x 50%
	


LƯU Ý: 100% có nghĩa là tổng số đơn vị cần thiết cho một (1) cẩu.
